	Trường  Tiểu học Cẩm Hoàng
Lớp...............
Họ và tên ...........................................................

	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2022-2023
MÔN: TOÁN LỚP 1
Thời gian làm bài: 40 phút(Không kể giao đề)


	

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
	...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................




Câu 1(0,5điểm) Khoanh vào đáp án đúng nhất 
a. Số lớn nhất có hai chữ số là:


A.89                  B.98                      C.99                          D.90 

b. Số gồm 4 chục 3 đơn vị là:


A.34                  B.33                        C.43                         D.40

Câu 2 (0,5 điểm). Đúng  ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a) Một tuần lễ em đi học 7 ngày.

b) Một tuần lễ em đi học 5 ngày.            

Câu 3( 1 điểm). Nối đồng hồ với số giờ chỉ đúng.
[image: image1.png]


                                                                 [image: image2.png]



 Câu 4( 1 điểm). Đọc số, viết số vào chỗ chấm

	Ba mươi mốt : …………
	90
	: ………………..……..

	Mười lăm : …………
	63
	: ………………..……..


Câu 5( 1 điểm). Đánh dấu X vào ô trống  có kết quả lớn hơn 36

[image: image3.png]D @ - O







Câu 6 (2điểm).  Đặt tính rồi tính 

          23 + 34                           45 + 3                             98 - 23                          56 - 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7(1 điểm).Viết các số 37,54,23,36  theo thứ tự : 
a. Từ bé đến lớn: .............................................................................

b. Từ lớn đến bé: .............................................................................
	>
	<
	=


Câu 8( 1 điểm)

Câu 9(1 điểm)Viết phép tính và câu trả lời:

Nhà trường tổ chức tiêm vắc xin phòng chống dịch. Lớp 1A có 34bạn tham gia tiêm, lớp 1B có 32 bạn tham gia tiêm. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu bạn tham tiêm vắc xin?

Phép tính: ………………………………………………………………………...
Trả lời : …………………………………………………………………………..

Câu 10 ( 1 điểm).Viết vào chỗ chấm cho thích hợp.

Các bạn lớp 1 A gấp hạc giấy để trang trí lớp. Bạn Hồng gấp được 24 con hạc, bạn Hưng gấp được 36 con hạc , bạn Lan gấp được 46 con hạc.
a. Bạn ............. gấp được ít hạc giấy nhất.

b. Bạn................gấp được nhiều hạc giấy nhất

c. Bạn Hưng gấp được ( nhiều hơn/ ít hơn).......................bạn Hồng
                                    __________ HẾT __________________________
   Chữ kí GV coi kiểm tra                                    Chữ kí GV chấm kiểm tra
..............................................................................................................................
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 2022-2023
MÔN TOÁN LỚP 1 

	Mạch kiến thức
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số tự nhiên
	Đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 100
	Đọc, viết được các số trong phạm vi 100.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Câu số
	4
	
	
	
	
	
	4
	

	
	
	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Nhận biết được chục và đơn vị, số tròn chục.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	So sánh các số trong phạm vi 100
	So sánh, xếp thứ tự các số trong phạm vi 100 (ở các nhóm không quá 4 số)
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	
	2
	1

	
	
	
	Câu số
	
	
	8
	7
	10
	
	3,7
	10

	
	
	
	Số điểm
	
	
	1
	1
	1
	
	1,5
	0,5

	Các phép tính với số TN
	Phép cộng, phép trừ
	Thực hiện được phép cộng, phép trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100.
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	
	
	Câu số
	5
	
	
	6
	
	
	5
	6

	
	
	
	Số điểm
	1
	
	
	2
	
	
	1
	2

	
	Thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến các phép tính cộng, trừ
	Nhận biết và viết được phép tính (cộng, trừ) phù hợp với câu trả lời của bài toán có lời văn và tính được kết quả đúng.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	
	9

	
	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	
	Nhận biết được 1 tuần lễ có 7 ngày và tên gọi, thứ tự các ngày trong tuần lễ
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	
	Thực hành đo đại lượng 
	Thực hiện được việc đọc giờ đúng trên đồng hồ
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	Tổng
	Số câu
	5
	
	1
	2
	1
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	4
	
	1
	3
	1
	1
	6
	4

	Tỉ lệ
	
	40
	40
	20
	100%


Câu 7 (Mức 2): - Nối ghép

                          - Điền đúng - sai (3 hoặc 4 phương án)

 TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM  HOÀNG

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM

NĂM HỌC: 2022-2023

MÔN TOÁN – LỚP 1

Câu 1(0,5điểm) Khoanh vào đáp án đúng nhất 
a. C 

b. C
Câu 2 (0,5 điểm). Đúng  ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a) S
b) Đ            

Câu 3( 1 điểm). Nối đồng hồ với số giờ chỉ đúng.
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 Câu 4( 1 điểm). Đọc số, viết số vào chỗ chấm

	Ba mươi mốt : 31
	90
	: Chín mươi

	Mười lăm : 15
	63
	: Sáu mươi ba..


Câu 5( 1 điểm). Đánh dấu X vào ô trống  có kết quả lớn hơn 36

[image: image6.png]D @ - O








Câu 6 (2điểm).  Đặt tính rồi tính 

          23 + 34                           45 + 3                             98 - 23                          56 - 4

Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm
Câu 7(1 điểm).Viết các số 37,54,23,36  theo thứ tự : 

d. Từ bé đến lớn: 23, 36, 37, 54 ( 0.5 điểm)
e. Từ lớn đến bé: 54, 37, 36, 23( 0.5 điểm)
	>
	<
	=


Câu 8( 1 điểm)

Mỗi phép tính đúng được 0.25 điểm
Câu 9(1 điểm)Viết phép tính và câu trả lời:

Nhà trường tổ chức tiêm vắc xin phòng chống dịch. Lớp 1A có 34bạn tham gia tiêm, lớp 1B có 32 bạn tham gia tiêm. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu bạn tham tiêm vắc xin?

Phép tính: 34 + 32 = 66 ( 0.5 điểm)
Trả lời : Cả hai lớp có tất cả 66 bạn tham gia tiêm vắc xin.( 0.5 điểm)
Câu 10 ( 1 điểm).Viết vào chỗ chấm cho thích hợp.

Các bạn lớp 1 A gấp hạc giấy để trang trí lớp. Bạn Hồng gấp được 24 con hạc, bạn Hưng gấp được 36 con hạc , bạn Lan gấp được 46 con hạc.

a. Bạn Hồng gấp được ít hạc giấy nhất. ( 0.25 điểm)
b. Bạn Lan gấp được nhiều hạc giấy nhất ( 0.25 điểm)
               c. Bạn Hưng gấp được ( nhiều hơn/ ít hơn) nhiều hơn bạn Hồng ( 0.5 điểm)
BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN

Câu 1: (1 điểm)

a. C ( 0.5điểm)
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30 + 27 … 60





76 - 20 … 11





47 … 20 + 23





25 … 79 - 54
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30 + 27 < 60





25 = 79 - 54








47 > 20 + 23





76 - 20 > 11








